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GIÁ0 VIÊN PHỤ TRÁCH: THẦY GIÀU
	Stt
	Họ tên
	Lớp
	TB môn
	Ghi chú

	1
	Ngô Nhật Huy
	8a5
	4.2
	

	2
	Nguyễn Đình Duy Khánh
	8a5
	3.4
	

	3
	Đỗ Đăng Khoa
	8a5
	3.9
	

	4
	Võ Đại Khoa
	8a5
	4.1
	

	5
	Phan Đăng Luân
	8a5
	2.3
	

	6
	Đỗ Sỹ Mạnh
	8a5
	4.8
	

	7
	Nguyễn Thanh Nam
	8a5
	3.3
	

	8
	Nguyễn Thành Nghĩa
	8a5
	4.8
	

	9
	Nguyễn Ngọc Kim Nguyên
	8a5
	4
	

	10
	Trần Ngọc Yến Nhi
	8a5
	4.8
	

	11
	Nguyễn Thái Phát
	8a5
	4.8
	

	12
	Nguyễn Trung Phát
	8a5
	2.9
	

	13
	Đặng Chi Quỳnh
	8a5
	4.1
	

	14
	Nguyễn Hiền Minh Tâm
	8a5
	4.3
	

	15
	Trần Minh Tâm
	8a5
	3.7
	

	16
	Thái Anh Thư
	8a5
	4.5
	

	17
	Nguyễn Thanh Hoài Thương
	8a5
	4.8
	

	18
	Lê Minh Ái Thy
	8a5
	4.5
	

	19
	Hà La Tương
	8a5
	4.5
	

	20
	Đào Ngọc Linh
	8a5
	2
	

	21
	Nguyễn Ngọc Hoàng Anh
	8a6
	4.8
	

	22
	Liểu Nguyễn Gia Bảo
	8a6
	3
	

	23
	Nguyễn Thanh Cường
	8a6
	2.4
	

	24
	Nguyễn Ngọc Gia Hân
	8a6
	4.8
	

	25
	Huỳnh Trung Huy
	8a6
	3.3
	

	26
	Nguyễn Ngọc Trà My
	8a6
	4.1
	

	27
	Huỳnh Yến Nhi
	8a6
	4.7
	

	28
	Võ Thị Ngọc Nhung
	8a6
	4.2
	

	29
	Nguyễn Hoàng Phúc
	8a6
	2.6
	

	30
	Phan Văn Thành Tài
	8a6
	3.4
	

	31
	Đỗ Minh Tấn
	8a6
	3.4
	

	32
	Nguyễn Phan Thanh Thư
	8a6
	2.7
	

	33
	Lại Gia Thực
	8a6
	1.6
	

	34
	Đỗ Minh Tiến
	8a6
	2.7
	

	35
	Vương Tỷ
	8a6
	2.2
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